
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 14 (04/12/2023 - 08/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/1
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Thể thao, rèn luyện sức khỏe Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Phép trừ (T1) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt ap ăp âp (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ap ăp âp (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
5/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt ep êp (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt ep êp (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

6/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt op ôp ơp (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt op ôp ơp (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Phép trừ (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Đi đường an toàn (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (0

6/
12

/2
02

3)

CHIỀU
3 Kĩ năng sống

N
Ă

M
 (0

7/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Phép trừ (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt ip up (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ip up (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (0
8/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt KC Bạn cùng lớp Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Đi đường an toàn (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Em tự chọn trang phục và đồ dùng Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Sắm vai và xử lí tình huống Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 14 (04/12/2023 - 08/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/1
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Thể thao, rèn luyện sức khỏe Phạm Thị Ngọc Thu
2 Toán Phép trừ (T1) Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
04

/1
2/

20
23

)
SÁNG

3 Tiếng Việt ap ăp âp (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt ap ăp âp (T2) Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt ep êp (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ep êp (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (0
5/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Phép trừ (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt op ôp ơp (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt op ôp ơp (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

6/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Đi đường an toàn (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt ip up (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ip up (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

7/
12

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Em tự chọn trang phục và đồ dùng Phạm Thị Ngọc Thu



SÁ
U

 (0
8/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Đạo đức Không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác (T2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt KC Bạn cùng lớp Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Đi đường an toàn (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Sắm vai và xử lí tình huống Phạm Thị Ngọc Thu


